
PHỤ LỤC 2 

THÔNG TIN VỀ CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC  

CHUYÊN NGÀNH KHÁC TẠI CẢNG BIỂN 

(Ban hành kèm theo  

Nội quy cảng biển thuộc khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn) 

 

I. Cảng biển thuộc địa phận tỉnh Gia Lai 

1. Cơ quan quản lý nhà nước về biên phòng, an ninh, trật tự: 

 Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn trực thuộc Ban chỉ huy Biên 

phòng tỉnh Gia Lai là cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an ninh, 

trật tự biên giới quốc gia trên đất liền, hải đảo, vùng biển và tại cửa khẩu cảng Quy 

Nhơn: 

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn. 

+ Địa chỉ: số 01B, Phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. 

+ Điện thoại: 0256.3892383. 

2. Cơ quan quản lý nhà nước về hải quan: 

Hải quan cửa khẩu cảng Quy Nhơn trực thuộc Chi cục Hải quan khu vực 

XIV là cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hải quan tại cảng Quy 

Nhơn: 

Hải quan cửa khẩu cảng Quy Nhơn: 

+ Địa chỉ: số 01 đường Phan Chu Trinh, Phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. 

+ Điện thoại: 0256.3892492. 

3. Cơ quan quản lý nhà nước về kiểm dịch y tế: 

- Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai là cơ quan thực hiện chức năng 

quản lý nhà nước về kiểm dịch y tế quốc tế cửa khẩu thuộc tỉnh Gia Lai: 

+ Địa chỉ: Khu C3, đường Điện Biên Phủ, Phường Quy Nhơn Đông, tỉnh 

Gia Lai. 

+ Điện thoại: 0256.3648893. 

- Khoa kiểm dịch y tế Quốc tế. 

+ Địa chỉ: Khu C3, đường Điện Biên Phủ, Phường Quy Nhơn Đông, tỉnh 

Gia Lai. 

+ Điện thoại: 0256.3648893; 

+ Email: kdytdpbinhdinh@gmail.com@gmail.com.  

4. Cơ quan quản lý nhà nước về kiểm dịch động vật: 

- Chi cục Chăn nuôi và Thú Y Vùng IV 

+ Địa chỉ: 12 Trần Quý Cáp, Phường Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng 

+ Điện thoại: 0236.3822515 

+ Email: bophanmotcuatyv4@gmail.com 

5. Cơ quan quản lý nhà nước về kiểm dịch thực vật: 

- Chi cục Kiểm dịch Thực vật vùng IV 

+ Địa chỉ: 66 Lê Hồng Phong, Phường Quy Nhơn, Gia Lai 
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+ Số điện thoại: 0256.3823538 

II. Cảng biển thuộc địa phận tỉnh Đắk Lắk 

1. Cơ quan quản lý nhà nước về an ninh, trật tự: 

Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Rô trực thuộc Ban chỉ huy Biên 

phòng tỉnh Đắk Lắk là cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an ninh, 

trật tự biên giới quốc gia trên đất liền, hải đảo, vùng biển tại cửa khẩu cảng Vũng 

Rô: 

- Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Rô. 

+ Địa chỉ: Xã Hòa Xuân, Tỉnh Đắk Lắk. 

+ Điện thoại: 0257.3829713 

2. Cơ quan quản lý nhà nước về hải quan: 

Hải quan Phú Yên trực thuộc Chi cục Hải quan khu vực XIV là cơ quan 

thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hải quan: 

+ Địa chỉ: số 468 Hùng Vương, phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk. 

+ Điện thoại: 0257.3842433. 

3. Cơ quan quản lý nhà nước về kiểm dịch y tế: 

- Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk  

+ Trụ sở chính: 70-72 Lê Duẩn, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. 

- Cơ sở 2:  đường Nguyễn Thế Bảo, Phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk. 

+ Điện thoại: 0262.858.0099 

+ Địa chỉ email : cdc@yte.daklak.gov.vn; daklak.cdc@gmail.com 

4. Cơ quan quản lý nhà nước về kiểm dịch động vật: 

- Chi cục Chăn nuôi và Thú Y Vùng V 

+ Địa chỉ: 36 Phạm Hùng, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk 

+ Điện thoại: 0262.877795 

+ Email: phongtonghoptyv5@gmail.com 

5. Cơ quan quản lý nhà nước về kiểm dịch thực vật: 

Chi cục Kiểm dịch Thực vật vùng IV 

Địa chỉ: 66 Lê Hồng Phong, Phường Quy Nhơn, Gia Lai 

Số điện thoại: 0256.3822964 
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